
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

Cơ sở Mã lớp Ngành Môn Số tiết Thứ Giờ Phòng Giảng viên
Ngày

bắt đầu

Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 HOATN.02 Y sỹ đa khoa Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Y sỹ đa khoa Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 SINHTN.02 Y sỹ đa khoa Sinh 10 Thứ 7 7h30-11h30 Online Phạm Út Em 30/03/2024 30/03/2024

2 SINHTN.02 Y sỹ đa khoa Sinh 10 Thứ 7 13h15-17h15 Online Phạm Út Em 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Y sỹ đa khoa Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Y sỹ đa khoa Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Điều dưỡng Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Điều dưỡng Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 SINHTN.02 Điều dưỡng Sinh 10 Thứ 7 7h30-11h30 Online Phạm Út Em 30/03/2024 30/03/2024

2 SINHTN.02 Điều dưỡng Sinh 10 Thứ 7 13h15-17h15 Online Phạm Út Em 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Điều dưỡng Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Điều dưỡng Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Dược Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Dược Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 SINHTN.02 Dược Sinh 10 Thứ 7 7h30-11h30 Online Phạm Út Em 30/03/2024 30/03/2024

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

PHÒNG ĐÀO TẠO

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày      tháng      năm 2024

LỊCH ÔN VĂN HÓA PHỔ THÔNG NĂM 2024

KHÓA 14

CƠ SỞ GÒ VẤP



Cơ sở Mã lớp Ngành Môn Số tiết Thứ Giờ Phòng Giảng viên
Ngày

bắt đầu

Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 SINHTN.02 Dược Sinh 10 Thứ 7 13h15-17h15 Online Phạm Út Em 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Dược Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Dược Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Kế toán doanh nghiệp Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Kế toán doanh nghiệp Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 LYTN.02 Kế toán doanh nghiệp Lý 10 Thứ 7 7h30-11h30 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 LYTN.02 Kế toán doanh nghiệp Lý 10 Thứ 7 13h15-17h15 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Kế toán doanh nghiệp Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Kế toán doanh nghiệp Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Marketing Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Marketing Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 LYTN.02 Marketing Lý 10 Thứ 7 7h30-11h30 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 LYTN.02 Marketing Lý 10 Thứ 7 13h15-17h15 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Marketing Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Marketing Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Quản trị mạng máy tính Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Quản trị mạng máy tính Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 LYTN.02 Quản trị mạng máy tính Lý 10 Thứ 7 7h30-11h30 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 LYTN.02 Quản trị mạng máy tính Lý 10 Thứ 7 13h15-17h15 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Quản trị mạng máy tính Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024



Cơ sở Mã lớp Ngành Môn Số tiết Thứ Giờ Phòng Giảng viên
Ngày

bắt đầu

Ngày

Kết thúc
Ghi chú

2 TOANTN.02 Quản trị mạng máy tính Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Thiết kế và quản lý Website Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Thiết kế và quản lý Website Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 LYTN.02 Thiết kế và quản lý Website Lý 10 Thứ 7 7h30-11h30 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 LYTN.02 Thiết kế và quản lý Website Lý 10 Thứ 7 13h15-17h15 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Thiết kế và quản lý Website Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Thiết kế và quản lý Website Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Thiết kế đồ hoạ Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Thiết kế đồ hoạ Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 LYTN.02 Thiết kế đồ hoạ Lý 10 Thứ 7 7h30-11h30 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 LYTN.02 Thiết kế đồ hoạ Lý 10 Thứ 7 13h15-17h15 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Thiết kế đồ hoạ Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Thiết kế đồ hoạ Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 HOATN.02 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoá 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 HOATN.02 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Hoá 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Hồ Bảo Long 31/03/2024 31/03/2024

2 LYTN.02 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lý 10 Thứ 7 7h30-11h30 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 LYTN.02 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Lý 10 Thứ 7 13h15-17h15 409 Phan Hoàng Thiện 30/03/2024 30/03/2024

2 TOANTN.02 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Toán 10 Chủ nhật 7h30-11h30 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

2 TOANTN.02 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ Toán 10 Chủ nhật 13h15-17h15 307 Đặng Lê Xuân Ánh Nguyệt 07/04/2024 07/04/2024

NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO


